
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
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1 Đinh Thị Mai Anh 06/06/1989
Thôn Đa Nung A - xã Đạ 

Đờn - huyện Lâm Hà - tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Đa Nung A - xã Đạ 
Đờn - huyện Lâm Hà - 

tỉnh Lâm Đồng
091189010739 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1210/CCHN-D-SYT-HCM 30/10/2017

2 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 11/10/1990
Khu 4 - xã Tứ Xã - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Khu 4 - xã Tứ Xã - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

025190011771 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 12/PT-CCHND 03/07/2013

3 Trương Nguyễn Quế Anh 14/01/1994
303E1 - khu phố Mỹ Tân - 
phường 7 - thành phố Bến 

Tre - tỉnh Bến Tre

303E1 - khu phố Mỹ Tân - 
 phường 7 - thành phố 
Bến Tre - tỉnh Bến Tre

083194006138 19/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 15623/CCHN-D-SYT-BTR 31/10/2023

4 Mã Thị Bích 23/08/1994
Thôn Suối Vui - xã Tùng 

Vài - huyện Quản Bạ - tỉnh 
Hà Giang

Thôn Thống Nhất - xã 
Đông Hà - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002194000798 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000029/CCHN-D-SYT-HAG 10/10/2017

5 Trần Thị Bộ 04/10/1992
Thôn Nam Bản - xã Tân 

Phong - huyện Bình Xuyên - 
 tỉnh Vĩnh Phúc 

TDP Đầu Làng - thị trấn 
Thanh Lãng - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc 
026192002399 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 917/VP - CCHND 15/11/2016

6 Nguyễn Bách Chấn 19/09/1984
TDP Gô - thị trấn Kim 

Long - huyện Tam Dương - 
tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Gô - thị trấn Kim 
Long - huyện Tam Dương 

- tỉnh Vĩnh Phúc
026084002655 26/08/2024 Bộ Công An DSCĐ 001001/CCHND-SYT-VP 16/04/2021

7 Lù Dung Chung 01/10/1986
Thôn Đông Tình - xã Quyết 
Tiến - huyện Quản Bạ - tỉnh 

Hà Giang

Thôn Đông Tình - xã 
Quyết Tiến - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002086008935 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000051/CCHN-D-SYT-HAG 11/12/2017

8 Viên Thế Công 17/12/1958
Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang
002058000179 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 186/HGA-CCHND 23/10/2014

9 Đỗ Thành Đạt 22/08/1988
Thôn Đặng Đinh - xã Đặng 

Lễ - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Đặng Đinh - xã 
Đặng Lễ - huyện Ân Thi - 

tỉnh Hưng Yên
033088015609 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2082/CCHN-D-SYT-HY 14/05/2019

10 Nguyễn Tiến Đạt 27/05/1990
Thôn Sang Phàng - xã Đông 
Hà - huyện Quản Bạ - tỉnh 

Hà Giang

Thôn Thống Nhất - xã 
Đông Hà - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002090001047 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 443/HAG-CCHND 30/12/2016

11 Nguyễn Thị Dừa 02/08/1978
Số 6 E2b - tập thể 8-3 - 

phường Quỳnh Mai - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

Số 6 E2b - tập thể 8-3 - 
phường Quỳnh Mai - 

quận Hai Bà Trưng - TP 
Hà Nội

024178015939 20/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08114/CCHND-SYT-HNO 09/05/2022

12 Viên Thế Đức 28/04/1990
Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang
002090010783 29/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000525/CCHN-D-SYT-HAG 24/05/2023

13 Ninh Thị Mai Dung 13/08/1982
TDP 8 - phường Mộ Lao - 
quận Hà Đông - TP Hà Nội

TDP 8 - phường Mộ Lao - 
quận Hà Đông - TP Hà 

Nội
008182000055 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09231/CCHND-SYT-HNO 13/03/2023

14 Nguyễn Thị Được 26/12/1992
Thôn Na Lình - xã Nghĩa 
Thuận - huyện Quản Bạ - 

tỉnh Hà Giang

Thôn Na Lình - xã Nghĩa 
Thuận - huyện Quản Bạ - 

tỉnh Hà Giang
002192006447 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000149/CCHN-D-SYT-HAG 13/08/2018

15 Lê Thị Mỹ Duyên 08/10/1996
Thôn Dương Thiện - xã 
Phước Sơn - huyện Tuy 
Phước - tỉnh Bình Định

Thôn Dương Thiện - xã 
Phước Sơn - huyện Tuy 
Phước - tỉnh Bình Định

052196001011 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 19043/CCHN-D-SYT-ĐL 28/02/2019

16 Đào Thị Thu Giang 15/07/1991
Tổ 11A - khu 3 - phường 
Tiền Ninh Vệ - TP Bắc 

Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Tổ 11A - khu 3 - phường 
Tiền Ninh Vệ - TP Bắc 

Ninh - tỉnh Bắc Ninh
027191011184 04/02/2025 Bộ Công An DSĐH 2613/CCHN-D-SYT-BN 15/08/2023

17 Đặng Thị Hà 30/12/1986
Xã Xuân Vinh - huyện 

Xuân Trường - tỉnh Nam 
Định

Xã Xuân Vinh - huyện 
Xuân Trường - tỉnh Nam 

Định
162789672 19/11/2003 Công An tỉnh Nam Định DSĐH 1026/NĐ-CCHND 10/09/2015

18 Trần Thị Hà 16/04/1985
Thôn Hoàng Xá - xã Thống 
Nhất - huyện Thường Tín - 

TP Hà Nội

Thôn Hoàng Xá - xã 
Thống Nhất - huyện 

Thường Tín - TP Hà Nội
001185019481 14/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08333/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022
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19 Đỗ Thị Hải 22/10/1982

Số 6 - ngõ 240 Lê Trọng 
Tấn - phường Khương Mai - 
 quận Thanh Xuân - TP Hà 

Nội

Số 6 - ngõ 240 Lê Trọng 
Tấn - phường Khương 

Mai - quận Thanh Xuân - 
TP Hà Nội

034182007755 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08705/CCHND-SYT-HNO 18/11/2022

20 Chu Thị Hằng 28/01/1979
Số 35 Đặng Vũ Hỷ - 

phường Thượng Thanh - 
quận Long Biên - TP Hà Nội

106-C3 - tổ 27 - phường 
Đức Giang - quận Long 

Biên - TP Hà Nội
001179048763 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00218/HNO-CCHND 13/06/2013

21 Nguyễn Thị Thu Hằng 25/11/1991
Số nhà 33 - thôn 4 - xã 

Thạch Hoà - huyện Thạch 
Thất - TP Hà Nội

191B Phùng Khắc Khoan - 
 phường Quang Trung - 
thị xã Sơn Tây - TP Hà 

Nội

001191035616 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06145/CCHND-SYT-HNO 18/01/2021

22 Đinh Thị Hạnh 09/07/1989
Xóm Mường Kè - xã Phú 

Vinh - huyện Tân Lạc - tỉnh 
Hoà Bình

Xóm Mường Kè - xã Phú 
Vinh - huyện Tân Lạc - 

tỉnh Hoà Bình
017189005920 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0624/CCHN-D-SYT-HB 10/01/2022

23 Tô Thị Hạnh 16/01/1996
Thôn Hoà Loan - xã Lũng 
Hoà - huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Hoà Loan - xã Lũng 
Hoà - huyện Vĩnh Tường - 

 tỉnh Vĩnh Phúc
026196002685 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00619/CCHND-SYT-VP 05/04/2019

24 Đào Thị Hiệp 30/07/1990
Thôn Lai Hạ - xã Hùng An - 

huyện Kim Động - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Ninh Phúc - xã 
Hùng An - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

033190009520 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 352/HY-CCHND 28/03/2014

25 Lê Thị Hoa 17/07/1974
Thôn Thượng Tài - xã 

Thanh Long - huyện Yên 
Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Thượng Tài - xã 
Thanh Long - huyện Yên 

Mỹ - tỉnh Hưng Yên
033174013369 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 310/HY-CCHND 12/03/2014

26 Nguyễn Văn Hòa 04/11/1986
Toà 19T4 - phường Kiến 

Hưng - quận Hà Đông - TP 
Hà Nội

Thôn Đục Khê - xã 
Hương Sơn - huyện Mỹ 

Đức - TP Hà Nội
001086012982 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01321/CCHND-SYT-HNO 28/11/2017

27 Nguyễn Thăng Hoàn 20/12/1972
Tổ 19 - phường Yên Hoà - 
quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Tổ 19 - phường Yên Hoà - 
 quận Cầu Giấy - TP Hà 

Nội
025072000062 10/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07496/CCHND-SYT-HNO 16/12/2021

28 Trần Thị Hoàn 20/02/1983
Thôn Hoà Luật Nam - xã 

Cam Thuỷ - huyện Lệ Thuỷ 
- tỉnh Quảng Bình

Thôn Hoà Luật Nam - xã 
Cam Thuỷ - huyện Lệ 

Thuỷ - tỉnh Quảng Bình
044183002563 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1303/CCHN-D-SYT-QB 06/12/2021

29 Lưu Thị Hợp 30/08/1989
Thôn Yên Thành - xã Yên 

Hợp - huyện Văn Yên - tỉnh 
Yên Bái

Thôn Yên Thành - xã Yên 
Hợp - huyện Văn Yên - 

tỉnh Yên Bái
015189009412 24/12/2024 Bộ Công An DSCĐ 384/CCHN-D-SYT-YB 08/11/2021

30 Nguyễn Như Huế 24/04/1993
Số nhà 3 - xóm Viên Mai - 

xã Liên Hà - huyện Đan 
Phượng - TP Hà Nội

Cụm 2 - xã Liên Hà - 
huyện Đan Phượng - TP 

Hà Nội
001193011203 25/12/2024 Bộ Công An DSĐH 03239/CCHND-SYT-HNO 28/01/2019

31 Lê Thị Thanh Huệ 15/07/1980
Tập thể xây dựng 319 - 

phường Ngọc Lâm - quận 
Long Biên - TP Hà Nội

Tập thể xây dựng 319 - 
phường Ngọc Lâm - quận 

Long Biên - TP Hà Nội
034180012279 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08719/CCHND-SYT-HNO 18/11/2022

32 Cù Thị Mai Hương 03/07/1992
Khu Ngọc Tỉnh - thị trấn 
Lâm Thao - huyện Lâm 

Thao - tỉnh Phú Thọ

Khu Ngọc Tỉnh - thị trấn 
Lâm Thao - huyện Lâm 

Thao - tỉnh Phú Thọ
025192008124 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2345/CCHND-SYT-PT 07/02/2022

33 Hoàng Thị Hương 01/10/1987
Thôn Na Khán - xã Hà 

Lang - huyện Chiêm Hoá - 
tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cuôn - xã Hà Lang - 
huyện Chiêm Hoá - tỉnh 

Tuyên Quang
008187002443 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 144/TQ-CCHND 25/09/2014

34 Hoàng Thị Hương 15/02/1982
TDP Đồng Vang - thị trấn 

Kim Long - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đồng Vang - thị trấn 
Kim Long - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

026182001506 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00012/CCHND-SYT-VP 11/03/2022

35 Phan Trần Ngọc Hương 29/10/1986
3/29 Chế Lan Viên - 

phường Trường An - quận 
Thuận Hoá - TP Huế 

3/29 Chế Lan Viên - 
phường Trường An - quận 

Thuận Hoá - TP Huế 
046186005476 27/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 476/TTH-CCHND 22/07/2015

36 Đỗ Thị Hường 27/03/1989
Thôn Trung An - xã Đại Tự 
- huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Trung An - xã Đại 
Tự - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026189002102 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 352/VP-CCHND 13/08/2014

37 Nguyễn Thị Thu Hường 29/10/1983
Thôn Hoàng Xá - xã Vĩnh 

Thịnh - huyện Vĩnh Tường - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Hoàng Xá - xã Vĩnh 
Thịnh - huyện Vĩnh 

Tường - tỉnh Vĩnh Phúc
026183000828 25/10/2024 Bộ Công An DSTH 238/VP-CCHND 18/04/2014

38 Lương Thị Thanh Huyền 11/03/1995
Thôn Duy Tân - xã Minh 
Tân - huyện Đông Hưng - 

tỉnh Thái Bình

Thôn Duy Tân - xã Minh 
Tân - huyện Đông Hưng - 

tỉnh Thái Bình
034195010217 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 003172/CCHN-D-SYT-TB 22/04/2022

39 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/07/1983
Tổ 6 - phường An Tường - 

TP Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 6 - phường An Tường - 
 TP Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang
008183007293 11/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1323/CCHN-D-SYT-TQ 17/05/2024



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

40 Khuất Thị Thu Huyền 25/12/1991
Thôn Vân Lũng - xã An 

Khánh - huyện Hoài Đức - 
TP Hà Nội

Thôn Vân Lũng - xã An 
Khánh - huyện Hoài Đức - 

 TP Hà Nội
001191024245 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02055/CCHND - SYT-HNO 30/07/2018

41 Đỗ Thị Bình Lâm 26/08/1986
Làng Mrông Yố 2 - xã Ia 
Ka - huyện Chư Păh - tỉnh 

Gia Lai

Làng Mrông Yố 2 - xã Ia 
Ka - huyện Chư Păh - tỉnh 

Gia Lai
052186009901 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000802/GL-CCHND 23/11/2015

42 Giàng Thị Lan 19/06/1994
Thôn Pao Mã Phìn - xã Tả 
Ván - huyện Quản Bạ - tỉnh 

Hà Giang

Thôn Pao Mã Phìn - xã 
Tả Ván - huyện Quản Bạ - 

tỉnh Hà Giang
002194007302 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000030/CCHN-D-SYT-HAG 10/10/2017

43 Đỗ Thị Lệ 27/10/1989
TDP Văn Nhuế - phường 

Bần Yên Nhân - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

TDP Văn Nhuế - phường 
Bần Yên Nhân - thị xã 

Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên
033189003714 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 327/CCHN-D-SYT-HY 29/07/2021

44 Đường Thị Cẩm Lệ 16/08/1969
201 nhà NC1 Nhân Chính - 
quận Thanh Xuân - TP Hà 

Nội

201 nhà NC1 Nhân Chính 
- quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội
031169008230 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09483/HNO-CCHND 22/05/2017

45 Lê Thị Mỹ Lệ 24/01/1984
Khu An Thịnh - thị Trấn 

Mãn Đức - huyện Tân Lạc - 
tỉnh Hòa Bình 

Khu An Thịnh - thị Trấn 
Mãn Đức - huyện Tân Lạc 

- tỉnh Hòa Bình 
017184005751 06/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0654/CCHN-D-SYT-HB 25/04/2022

46 Lê Thị Thuỳ Linh 07/11/1999
Thôn Vô Ngại - xã Ngọc 

Lâm - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Minh Khai - xã Đại 
Tập - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
033199002084 17/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2644/CCHN-D-SYT-HY 08/04/2022

47 Phạm Thị Loan 15/08/1987
Khu 4  - xã Thanh Đình - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Khu 4  - xã Thanh Đình - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025187010530 09/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3019/CCHND-SYT-PT 26/08/2024

48 Lê Thiều Long 28/07/1991

Số 369 - đường Hùng 
Vương - phường Tích Sơn - 

TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 
Phúc

TDP Vĩnh Thịnh 4 - 
phường Tích Sơn - TP 

Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
026091001458 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0350/CCHND-SYT-VP 04/05/2022

49 Hoàng Thị Lưu 23/09/1961
16TT7 - khu đô thị Văn Phú 
- phường Phú La - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội

Số 18D Bế Văn Đàn - 
phường Quang Trung - 
quận Hà Đông - TP Hà 

Nội

001161004876 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00814/CCHND-SYT-HNO 11/10/2017

50 Lý Thị Miên 08/09/1986
Thôn Suối Vui - xã Tùng 

Vài - huyện Quản Bạ - tỉnh 
Hà Giang

Thôn Bảo An - thị trấn 
Tam Sơn - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002186000745 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000232/CCHN-D-SYT-HAG 16/08/2019

51 Nguyễn Thị Môn 20/08/1987
Tổ 4 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 4 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang
002187000755 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 281/HAG-CCHND 07/10/2015

52 Cao Thúy Nga 25/06/1996
Thôn Thống Nhất - xã 

Đông Hà - huyện Quản Bạ - 
tỉnh Hà Giang

Thôn Thống Nhất - xã 
Đông Hà - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002196004944 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000239/CCHN-D-SYT-HAG 18/09/2019

53 Tạ Thị Thúy Nga 23/08/1991
Xã Bình Minh - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

Xã Bình Minh - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033191009624 15/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2461/CCHN-D-SYT-HY 18/05/2021

54 Vũ Thị Ngân 25/04/1995
TDP An Tháp - phường 

Nhân Hoà - thị xã Mỹ Hào - 
tỉnh Hưng Yên

TDP An Tháp - phường 
Nhân Hoà - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

033195008085 14/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1860/CCHN-D-SYT-HY 31/08/2018

55 Bùi Thị Nghị 30/05/1991
Xóm Quê Bái - xã Đông Lai 
- huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa 

Bình

Xóm Quê Bái - xã Đông 
Lai - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hòa Bình
017191008461 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0633/CCHN-D-SYT-HB 08/04/2022

56 Lê Thị Ánh Ngọc 12/06/1995
Xóm Mỏ - xã Chiềng Châu - 
 huyện Mai Châu - tỉnh Hoà 

Bình 

Xóm Mỏ - xã Chiềng 
Châu - huyện Mai Châu - 

tỉnh Hoà Bình 
001195043929 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0637/CCHN-D-SYT-HB 19/04/2022

57 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/01/1998
Thị trấn Lương Bằng - 
huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Tiền Phong - xã 
Nhuế Dương - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

033198002151 19/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2713/CCHN-D-SYT-HY 07/07/2022

58 Vùi Văn Nguyên 22/07/1988
Thôn Thống Nhất - xã 

Đông Hà - huyện Quản Bạ - 
tỉnh Hà Giang

Thôn Thống Nhất - xã 
Đông Hà - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002088001020 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH

59 Nguyễn Hữu Nguyên 28/11/1981
Xóm 1 - thôn Hải Bối - xã 

Hải Bối - huyện Đông Anh - 
TP Hà Nội 

Xóm 1 - thôn Hải Bối - xã 
Hải Bối - huyện Đông 

Anh - TP Hà Nội 
001081025286 23/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03567/CCHND-SYT-HNO 24/08/2022

60 Đỗ Thị Nhài 18/05/1992
Thôn Gốc Gạo - xã Tân 

Hợp - huyện Văn Yên - tỉnh 
Yên Bái 

Thôn Gốc Gạo - xã Tân 
Hợp - huyện Văn Yên - 

tỉnh Yên Bái 
015192002443 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0486/YB- CCHND 30/12/2015
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61 Đinh Thị Nhung 16/04/1990
Thôn Vĩnh Phú - xã Quảng 
Hoà - thị xã Ba Đồn - tỉnh 

Quảng Bình

Thôn Vĩnh Phú - xã 
Quảng Hoà - thị xã Ba 
Đồn - tỉnh Quảng Bình

044190002181 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1694/CCHN-D-SYT-HT 24/01/2022

62 Lê Thị Hồng Nhung 28/01/1982
Đội 6 - khu Hoà Phong - 

phường Minh Nông - thành 
phố Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

Đội 6 - khu Hoà Phong - 
phường Minh Nông - 

thành phố Việt Trì -  tỉnh 
Phú Thọ

025182013923 03/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

63 Nguyễn Thị Oanh 01/01/1996
Tổ 3 - thị trấn Yên Phú - 
huyện Bắc Mê - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 3 - thị trấn Yên Phú - 
huyện Bắc Mê - tỉnh Hà 

Giang
001196007506 14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000226/CCHN-D-SYT-HAG 30/07/2019

64 Viên Thị Oanh 04/10/1991
Thôn Nà Chang - thị trấn 

Tam Sơn - huyện Quản Bạ - 
tỉnh Hà Giang

Thôn Nà Chang - thị trấn 
Tam Sơn - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002191008056 20/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

65 Vũ Thị Oanh 04/05/1993
Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang
002193000532 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000087/CCHN-D-SYT-HAG 12/02/2018

66 Đào Thị Minh Phương 26/07/1968
Khu 8 - thị trấn Tứ Trưng - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu 8 - thị trấn Tứ Trưng 
- huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026168000941 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00545/CCHND-SYT-VP 20/11/2018

67 Lò Thị Phượng 20/07/1992
Bản Phiêng Phát - xã Trung 
Đồng - huyện Tân Uyên - 

tỉnh Lai Châu

Bản Phiêng Phát - xã 
Trung Đồng - huyện Tân 

Uyên - tỉnh Lai Châu
012192001301 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 435/CCHN-D-SYT-LCH 21/06/2022

68 Phạm Thu Phương 10/02/1995
Tổ dân phố 2 - thị trấn Thác 
Bà - huyện Yên Bình - tỉnh 

Yên Bái 

Tổ dân phố 2 - thị trấn 
Thác Bà - huyện Yên 
Bình - tỉnh Yên Bái 

015195009052 10/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1885/CCHND-SYT-PT 26/06/2019

69 Nguyễn Minh Quý 08/05/1985
TDP Đon Bả - thị trấn Lăng 

Can - huyện Lâm Bình - 
tỉnh Tuyên Quang

TDP Đon Bả - thị trấn 
Lăng Can - huyện Lâm 

Bình - tỉnh Tuyên Quang
008185007862 21/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 267/TQ-CCHND 30/06/2015

70 Nguyễn Thị Quyên 28/04/1989

Tòa nhà Hoà Bình Green 
City -  505 Minh Khai - 
phường Vĩnh Tuy - quận 

Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

Tòa nhà Hoà Bình Green 
City -  505 Minh Khai - 
phường Vĩnh Tuy - quận 

Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

001189022141 24/09/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04011/CCHND-SYT-HNO 25/09/2019

71 Nguyễn Thị Lâm Quỳnh 05/12/1993

480 đường Nguyễn Trãi - 
phường Võ Cường - thành 
phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc 

Ninh

Khu Thượng - phường 
Khắc Niệm - thành phố 

Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
027193003387 22/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2723/CCHN-D-SYT-BN 11/04/2024

72 Đỗ Thị Sâm 15/01/1948
46 D1 Giảng Võ - phường 
Giảng Võ - quận Ba Đình - 

TP Hà Nội

46 D1 Giảng Võ - phường 
Giảng Võ - quận Ba Đình - 

 TP Hà Nội
001148002182 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09440/HNO-CCHND 22/05/2017

73 Hà Thái Sơn 30/12/1988
Xóm Chiến - xã Vân Sơn - 
huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà 

Bình

Xóm Chiến - xã Vân Sơn - 
 huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà 

Bình
017088001303 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0653/CCHN-D-SYT-HB 25/04/2022

74 Lê Thị Thanh Tâm 12/03/1996
Tổ 3 - phường Đoàn Kết - 

thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai

Tổ 3 - phường Đoàn Kết - 
thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia 

Lai
064196002898 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 882/CCHN-D-SYT-GL 23/02/2022

75 Lê Thị Thắm 27/09/1990
Thôn Thọ Giáo - xã Tân 

Minh - huyện Thường Tín - 
TP Hà Nội

Thôn Thọ Giáo - xã Tân 
Minh - huyện Thường Tín 

- TP Hà Nội
001190009281 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07896/HNO-CCHND 22/07/2016

76 Nguyễn Thị Thu Thanh 20/09/1995
Thôn Lạc Trung - xã Bình 

Dương - huyện Vĩnh Tường 
- tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Lạc Trung - xã Bình 
Dương - huyện Vĩnh 

Tường - tỉnh Vĩnh Phúc
026195005458 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0363/CCHND-SYT-VP 20/06/2022

77 Đinh Thanh Trung Thành 22/12/1993
Phố Mới - thị trấn Thịnh 

Vượng - huyện Gia Viễn - 
tỉnh Ninh Bình

Phố Mới - thị trấn Thịnh 
Vượng - huyện Gia Viễn - 

tỉnh Ninh Bình
037093002710 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCKI

78 Nguyễn Thị Thảo 26/08/1982

P2322 CT8B khu đô thị Đại 
Thanh - xã Tả Thanh Oai - 
huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

Tổ 15 - phường Yên Hoà - 
 quận Cầu Giấy - TP Hà 

Nội
042182000407 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08829/HNO-CCHND 09/11/2016

79 Trần Ngọc Thuận 20/01/1985

Số 242 - khu 2 - phường 
Đức Chính - thành phố 

Đông Triều - tỉnh Quảng 
Ninh 

Khu 2 - phường Đức 
Chính - thành phố Đông 
Triều - tỉnh Quảng Ninh 

001085011066 26/11/2024 Bộ Công An DSĐH 771/CCHN-D-SYT-QNI 19/09/2022

80 Vũ Thị Bích Thương 18/05/1997
Thôn Yên Thịnh - xã Lương 
Điền - huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Khu 8 - thị trấn Tứ Trưng 
-  huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026197001080 15/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001181/CCHND-SYT-VP 04/05/2022
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81 Nguyễn Thị Thuý 14/11/1995
Khê Ngoại 2 - xã Văn Khê - 
huyện Mê Linh - TP Hà Nội

Khê Ngoại 2 - xã Văn 
Khê - huyện Mê Linh - 

TP Hà Nội
001195025684 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03552/CCHND-SYT-HNO 21/05/2019

82 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 24/07/1985

Số 242 - khu 2 - phường 
Đức Chính - thành phố 

Đông Triều - tỉnh Quảng 
Ninh 

Khu 2 - phường Đức 
Chính - thành phố Đông 
Triều - tỉnh Quảng Ninh 

022185002588 02/12/2024 Bộ Công An DSĐH 419/CCHN-D-SYT-QNI 19/09/2022

83 Đặng Thị Hoà Thuỷ 09/08/1992
Thôn Vô Ngại - xã Ngọc 

Lâm - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Thanh Đặng - xã 
Minh Hải - huyện Văn 
Lâm - tỉnh Hưng Yên

033192002453 17/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2087/CCHN-D-SYT-HY 14/05/2019

84 Phùng Thị Thu Thuỷ 20/12/1984
Khu Ngọc Chúc 3 - xã Chí 
Đám - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ

Khu Ngọc Chúc 3 - xã 
Chí Đám - huyện Đoan 

Hùng - tỉnh Phú Thọ
025184008316 25/12/2024 Bộ Công An DSTH 1436/PT-CCHND 09/05/2017

85 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 29/12/1991
P201 - tập thể D6 Phương 
Mai - quận Đống Đa - TP 

Hà Nội

P201 - tập thể D6 Phương 
Mai - quận Đống Đa - TP 

Hà Nội
001191024167 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02896/CCHND-SYT-HNO 22/10/2018

86 Nguyễn Thị Đài Trang 06/11/1990
Khu Đề Ngữ - xã Yên Sơn - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ

Khu Đề Ngữ - xã Yên 
Sơn - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ
025190007675 08/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 013855/CCHN-D-SYT-HNO 05/03/2025

87 Nguyễn Thị Thu Trang 02/03/1990
Khu 3 - xã Cao Xá - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Khu 3 - xã Cao Xá - 
huyện Lâm Thao - tỉnh 

Phú Thọ
025190015564 25/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3003/CCHND-SYT-PT 20/08/2024

88 Lê Xuân Trường 13/11/1982
Số 722 - phố 1 - phường 

Mạo Khê - TP Đông Triều - 
tỉnh Quảng Ninh

Tổ 3 - khu Vĩnh Xuân - 
phường Mạo Khê - TP 

Đông Triều - tỉnh Quảng 
Ninh

022082003724 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 767/QNI-CCHND 31/10/2016

89 Vũ Văn Tuấn 24/10/1998
Thị trấn Lương Bằng - 
huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên

Đội 5 - thôn Lê Lợi - xã 
Nhuế Dương - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

033098002665 20/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2712/CCHN-D-SYT-HY 07/07/2022

90 Vũ Thị Tươi 14/10/1998
Xóm Đồng Tâm - xã Đồng 
Lai - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình

Xóm Đồng Tâm - xã 
Đồng Lai - huyện Tân Lạc 

- tỉnh Hoà Bình
037198001855 24/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1731/CCHN-D-SYT-NB 21/07/2022

91 Bùi Thị Tuyết 06/04/1983
Xóm Bin - xã Tử Nê - 

huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa 
Bình

Xóm Bin - xã Tử Nê - 
huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa 

Bình
017183009120 16/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0046/HB-CCHN 16/08/2013

92 Đàm Thị Vĩ 28/12/1991
Thôn Sáng Phàng - xã Đông 
Hà - huyện Quản Bạ - tỉnh 

Hà Giang

Thôn Sáng Phàng - xã 
Đông Hà - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002191008171 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000055/CCHN-D-SYT-HAG 21/12/2017

93 Lục Kim Viền 20/11/1987
Thôn Đông Tinh - xã Quyết 
Tiến - huyện Quản Bạ - tỉnh 

Hà Giang

Thôn Đông Tinh - xã 
Quyết Tiến - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002187001167 06/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 347/HAG-CCHND 02/06/2016

94 Vùi Đức Vinh 14/06/1990
Thôn Hợp Tiến - xã Lùng 

Tám - huyện Quản Bạ - tỉnh 
Hà Giang

Thôn Hợp Tiến - xã Lùng 
Tám - huyện Quản Bạ - 

tỉnh Hà Giang
002090001048 23/08/2024 Bộ Công An DSTH 000231/CCHN-D-SYT-HAG 16/08/2019

95 Lệnh Anh Vụ 14/06/1981
Thôn Lùng Thàng - xã 

Quyết Tiến - huyện Quản 
Bạ - tỉnh Hà Giang

Thôn Lùng Thàng - xã 
Quyết Tiến - huyện Quản 

Bạ - tỉnh Hà Giang
002081000821 25/02/2025 Bộ Công An DSTH 122/HAG-CCHND 17/03/2014

96 Phan Thị Trà Vy 27/12/1993
Xóm Đình - Triều Khúc - 

xã Tân Triều - huyện Thanh 
Trì - TP Hà Nội

Xóm Đình - Triều Khúc - 
xã Tân Triều - huyện 

Thanh Trì - TP Hà Nội
042193000183 27/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07670/CCHND-SYT-HNO 07/01/2022

97 Trần Thị Hoàng Yến 07/10/1983

Số nhà 48 - ngách 28 - hẻm 
3 - ngõ 211 Minh Khai - 

phường Minh Khai - quận 
Hai Bà Trưng - thành phố 

Hà Nội

Số 81 Minh Khai - 
phường Minh Khai - quận 
Hai Bà Trưng - thành phố 

Hà Nội

001183049363 13/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07865/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

 HIỆU TRƯỞNG
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